	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 2842/BXD-HTKT
V/v: xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thoát nước và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam
	Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thoát nước và chất thải rắn để nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ thoát nước, thu gom xử lý nước thải và rác thải tại các đô thị Việt Nam, cũng như xây dựng chương trình đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trong kế hoạch 5 năm tới. Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức, phối hợp với các đơn vị quản lý thoát nước, quản lý chất thải rắn trên địa bàn điền đầy đủ các thông tin theo bản mẫu câu hỏi đính kèm sau đây và gửi về Cục Hạ Tầng Kỹ Thuật, Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành, Hà Nội, điện thoại: 04-39760271 (số lẻ :203), fax: 04-39742132 trước ngày 06/02/2010 để tổng hợp./.

	
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, Cục HTKT. 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Cao Lại Quang


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		Bảng câu hỏi  thoát nước (năm 2009)

		Bảng câu hỏi này áp dụng cho các đô thị từ loại 4 trở lên, mỗi đô thị điền riêng một bản câu hỏi

		Họ và tên người điền bảng câu hỏi:

		Địa chỉ liên lạc (số điện thoại, số fax, email):

		PHẦN CHUNG

		Stt		Mô tả		Đơn vị		Trả lời		Giải thích

		G1		Tên tỉnh/đô thị						Tỉnh/đô thị được đề cập đến trong bảng câu hỏi này

										Loại đô thị

		G2		Tên đơn vị thoát nước						Tên cơ quan đơn vị cung cấp dịch vụ thoát nước

		G3		Tư cách pháp nhân (loại hình doanh nghiệp) của đơn vị thoát nước						Đề nghị ghi đầy đủ và chi tiết loại hình doanh nghiệp của đơn vị thoát nước là công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, 1 phòng ban của UBND hay các loại hình khác

		G4		Có "Hợp đồng quản lý & vận hành" theo quy định của Nghị định 88 hay không		Có/không				Đề nghị xác nhận có hợp đồng quản lý vận hành được ký giữa chủ sở hữu của hệ thống thoát nước và đơn vị thoát nước hay không (theo quy định của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp, sau đây gọi tắt là nghị định 88).

		G5		Có "Hợp đồng quản lý & vận hành" khác ngoài hợp đồng đã đề cập ở mục G4 hay không		Có/không				Nếu có đề nghị giải thích rõ loại hợp đồng, nội dung chính của hợp đồng

		G6		Các dịch vụ được cung cấp						Căn cứ theo các mục a,b,c hãy chỉ ra loại dịch vụ được cung cấp tại đô thị nêu trên (có hệ thống cấp, thoát nước, thu gom, có quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa...).

				a) Các dịch vụ thoát nước		Có/không

				b) Cấp nước		Có/không

				c) Thu gom, xử lý chất thải rắn		Có/không

		G7		Diện tích  đô thị		ha				Chỉ tính phần nội thị

				a) Phạm vi khu vực cung cấp dịch vụ thoát nước		ha				Chỉ ra phạm vi khu vực mà đơn vị thoát nước chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ.

				b) Tỉ lệ phục vụ theo diện tích  đô thị		%

		G8		Dân số đô thị		Số hộ				Dân số hiện tại và dân số dự báo theo quy hoạch chung đô thị

						Người

		G9		Dân số trong khu vực được cung cấp dịch vụ thoát nước		Số hộ				Chỉ ra số hộ/người (tất cả các độ tuổi) sống trong khu vực được cung cấp dịch vụ thoát nước nêu trên.

						Người

		G10		Đô thị có quy hoạch chung  đô thị		Có/không				Năm phê duyệt, tình hình thực tế  thực hiện theo quy hoạch như thế nào (về thoát nước)

				a) Giai đoạn ngắn hạn  từ năm đến năm		Năm

				b) Giai đoạn dài hạn  từ năm đến năm		Năm

		G11		Đô thị có quy hoạch thoát nước không		Có/không				Năm phê duyệt, đề nghị ghi rõ một số nội dung chủ yếu của quy hoạch thoát nước (theo điều 16 Nghị định 88) như: lưu vực thoát nước, quy mô, công suất các trạm bơm nước mưa, nước thải, nhà máy xử lý nước thải…

										Tình hình thực tế thực hiện theo quy hoạch như thế nào

		G12		Đô thị có dự về án thoát nước không		Có/không				Tình hình lập, triển khai, thực hiện dự án; sự phù hợp của dự án thoát nước với quy hoạch chung đô thị, quy hoạch thoát nước như thế nào

		G13		Nhà tài trợ cho dự án		Có/không				Tên nhà tài trợ, nội dung tài trợ

		PHẦN KỸ THUẬT

		Lưu ý: Nếu trên địa bàn Tỉnh/thành phố có đã có dự án ODA, đề nghị hãy điền các thông tin cần thiết vào bản số liệu về các chương trình ODA (được đính kèm theo phụ lục này)

		a) Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải

		Stt		Mô tả		Đơn vị		Trả lời		Giải thích

		T1		Các loại hệ thống đang có

				Hệ thống cống chung		km				Thống kê các loại hệ thống cống đang được sử dụng trong đô thị

				Hệ thống cống riêng		km

				Hệ thống cống kết hợp		km

		T2		Tổng chiều dài của hệ thống thoát nước chung

				a) Mương thoát:		km				Tổng chiều dài của các hệ thống thoát nước chung

				Mương thoát tự nhiên		km				Năm xây dựng của từng hệ thống này

				Mương thoát bằng bê tông hoặc xây		km				Kích thước, chiều dài của từng hệ thống

				b) Cống hộp, kích thước (mxm)		km				Tình trạng kỹ thuật của các hệ thống

				c) Cống tròn, đường kính (m)		km

		T3		Mật độ cống		km/ha				Là mật độ của mạng lưới hệ thống thoát nước trên tổng diện tích đô thị

				Tỉ lệ cống (km cống/ km đường)		%

		T4		Thoát nước mưa tự nhiên

				Thoát nước có trạm bơm

		T5		Tình hình ngập úng						Số lượng khu vực có độ sâu ngập úng hơn 30cm sau khi ngừng cơn mưa 30 phút

		T6		Tổng chiều dài của hệ thống thoát nước mưa		km				Đây là tổng chiều dài của hệ thống thoát nước chỉ dùng cho việc thoát nước mưa, không dùng cho việc thoát nước thải.

		T7		Tổng chiều dài của hệ thống thoát nước thải		km

		T8		Thoát nước hộ gia đình

				a) Đấu nối với hệ thống thoát nước		số hộ				Số hộ gia đình trong khu vực được cung cấp dịch vụ thoát nước có đấu nối với hệ thống thoát nước

				b) Không đấu nối vào hệ thống thoát nước		số hộ

		T9		Loại công trình vệ sinh hộ gia đình

				a) Bể tự hoại		số hộ

				b) Bể tự thấm		số hộ

				c) Đấu nối trực tiếp vào hệ thống		số hộ

				d) Loại khác		số hộ

		T10		Đánh giá chung về tình hình  VSMT

		T11		Đánh giá chung về tình thoát nước

		b) Nhà máy/trạm xử lý nước thải

		T12		Hiện có trạm xử lý nước thải tập trung hay chưa? 
(nếu có nhiều hơn 1 trạm, đề nghị ghi chi tiết sang trang riêng)		Có/không				Theo quy hoạch cần bao nhiêu trạm xử lý nước thải

		T13		Công nghệ xử lý nước thải đang áp dụng						Nêu rõ cấp độ xử lý ví dụ như phương pháp xử lý cơ học (sử dụng song chắn, bể lắng cát) hay xử lý sinh học (bùn hoạt tính, mương ôxy hóa, bể lọc sinh học nhỏ giọt, bể lọc theo mẻ…), các quá trình sinh học khác và cả các quá trình xử lý tiếp theo nhằm loại bỏ các hợp chất chứa nitơ, phốt pho... (đề nghị ghi chi tiết sang trang riêng).

		T14		Công suất thiết kế của trạm xử lý nước thải		m3/ngày

		T15		Công suất hoạt động thực tế của trạm xử lý nước thải		m3/ngày

		T16		Nước thải khác ngoài nước thải sinh hoạt được xử lý tại trạm xử lý nước thải		m3/ngày

		T17		Năng lượng được sử dụng để xử lý nước thải		kW /giờ

		Phần kinh tế

		Stt		Mô tả		Đơn vị		Trả lời		Giải thích

		E1		Số hộ khách hàng						Là hộ thoát nước bao gồm các hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ sở sản xuất, công nghiệp, kinh doanh dịch vụ xả nước mưa, nước thải vào hệ thống thoát nước

				a) Tổng cộng (tất cả các loại khách hàng)		số hộ

				b) Hộ gia đình		số hộ

				c) Cơ quan hành chính sự nghiệp		số hộ

				d) Cơ sở sản suất, kinh doanh, dịch vụ		số hộ

				e) Khách hàng công nghiệp		số hộ

				f) Khách hàng khác		số hộ

		E2		Tổng số lượng nước thải hàng năm đã được thanh toán tiền phí (cho tất cả mọi nhóm khách hàng)		m³/năm

		E3		Phí nước thải được thanh toán cùng với hóa đơn thanh toán tiền nước?		Có/không				Lưu ý có 2 trường hợp: 
1. Phí nước thải được thanh toán cùng với hóa đơn thanh toán tiền nước hoặc
2. Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn thanh toán tiền phí nước thải riêng.

		E4		Các loại giá/phí/lệ phí nước thải		Đồng/m3 hoặc theo tỷ lệ phần trăm hóa đơn tiền nước				Nếu có các loại phí khác nhau cho các nhóm khách hàng khác nhau và các mức độ sử dụng khác nhau (ví dụ khách hàng là các hộ thoát nước có sử dụng hệ thống cấp nước tập trung, không sử dụng hệ thống cấp nước tập trung, khách hàng là cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khách hàng công nghiệp và các khách hàng khác), đề nghị ghi chi tiết

		E5		Tổng số tiền phí nước thải hàng năm theo hóa đơn xuất ra cho các khách hàng (tất cả mọi nhóm khách hàng)		Đ/năm				Đây là tổng số tiền phí nước thải theo hóa đơn đã xuất ra trong năm trước (tất cả các hóa đơn, bao gồm cả hóa đơn đã thanh toán và chưa thanh toán)

		E6		Tổng số phí nước thải thu được hàng năm						Đây là tổng số phí trong năm trước mà khách hàng đã thanh toán cho các dịch vụ thoát nước (căn cứ theo hóa đơn)

				a) Tổng số (tất cả các loại khách hàng)		Đ/năm

				b) Hộ gia đình		Đ/năm

				c) Cơ quan hành chính sự nghiệp		Đ/năm

				d) Cơ sở sản suất, kinh doanh, dịch vụ		Đ/năm

				e) Khách hàng công nghiệp		Đ/năm

				f) Khách hàng khác		Đ/năm

		E7		Nguồn thu của đơn vị thoát nước từ các dịch vụ thoát nước khác		Đ/năm				Bao gồm nguồn thu từ các dịch vụ như: nạo vét bể tự hoại, thiết kế hệ thống thoát nước cho các toà nhà, được thuê để vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước của các toà nhà…

		E8		Tổng doanh thu hàng năm của đơn vị thoát nước		Đ/năm

		E9		Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng hàng năm (không kể các chi phí đầu tư)		Đ/năm				Đây là tất cả các khoản chi phí thực tế đã sử dụng trong năm trước để phục vụ cho công tác thu gom và xử lý nước thải, bao gồm: chi phí nhân sự, vật liệu, thiết bị…

		E10		Tổng chi phí hàng năm bao gồm: chi phí vận hành và bảo dưỡng, chi phí đầu tư, chi phí khấu hao tài sản, lãi suất vốn vay… (trừ thuế, lợi nhuận)		Đ/năm

		E11		Chi phí cần thiết để thực hiện tất cả các công tác vận hành và bảo dưỡng theo quy định tại Nghị định 88.		Đ/năm				Trong trường hợp đã có hợp đồng vận hành và bảo dưỡng theo Nghị định 88  thì hãy chỉ ra số tiền trong hợp đồng đó. Còn trong trường hợp chưa có hợp đồng này thì hãy chỉ ra tổng dự toán ngân sách đã được trình lên UBND Tỉnh trong năm trước.

		E12		Nội dung công việc chính trong công tác vận hành, bảo dưỡng

		E13		Tổng số công nhân tham gia công tác vận hành, bảo dưỡng

				Nhận xét, đánh giá, kiến nghị (nếu có) trong đó bao gồm đề xuất cụ thể nhu cầu đầu tư hệ thống thoát nước trong 5 năm tới 2010-2015
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